
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG NĂM 2023

( Đính kèm theo Công văn số            /SYT-KHTC ngày 30/10/2023 của Sở Y tế)

TT Nội dung truyền thông Kích thước, chất liệu Đơn
vị tính

Số
lượng Đối tượng tiếp nhận

1
Áp phích Tháp Dinh dưỡng cho phụ nữ  có
thai  và  bà  mẹ đang  cho  con  bú  (Mã  số
NIN-VN-02)

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 535

Tổng số 16 danh mục truyền
thông, vận chuyển đến 538 thôn,

bản,Trạm Y tế xã thuộc các xã đặc
biệt khó khăn (vùng III) trên địa

bàn tỉnh Tuyên Quang

2 Áp phích Tháp Dinh dưỡng dành cho trẻ
từ 3-5 tuổi (Mã số NIN-VN-03)

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 535

3 Áp phích Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng  tốt
nhất cho con  phát triển não bộ (Mã  số 05)

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 535

4 Áp phích Sữa mẹ tiết  nhiều hơn khi  cho
con bú nhiều hơn (Mã số 06)

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 535
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5 Áp phích cho con ăn bổ sung khi con  tròn
6 tháng tuổi (Mã số 07)

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 535

6 Quyển tranh lật nội dung Nuôi dưỡng trẻ
nhỏ - Mã số TL-WVI-0001

Khổ tranh: A4 - 72 tranh
Chất liệu: Giấy Couches 300
In Ofset: 4 màu 2 mặt
Gia  công:  Cán  bóng  2  mặt  toàn
bộ, đế chữ A cao (35 x 21cm) bồi
MDF  5mm,  gáy  lò  xo,  ép  nhũ
chân đế 2 mặt

Quyển 535

7
Quyển tranh lật  nội dung Chăm sóc dinh
dưỡng  cho  phụ  nữ  mang  thai  và  trẻ  em
dưới 5 tuổi

Khổ tranh: A3 - 54 tranh
Chất liệu: Giấy Couches 300
In Ofset: 4 màu 2 mặt
Gia  công:  Cán  bóng  2  mặt  toàn
bộ, đế chữ A cao (35 x 21cm) bồi
MDF  5mm,  gáy  lò  xo,  ép  nhũ
chân đế 2 mặt

Quyển 1.706

TT Nội dung truyền thông Kích thước, chất liệu Đơn
vị tính

Số
lượng Đối tượng tiếp nhận
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8 Quyển  tranh  lật  nội  dung  Chăm sóc  sức
khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh

Khổ tranh: A4 - 40 tranh
Chất liệu: Giấy Couches 300
In Ofset: 4 màu 2 mặt
Gia  công:  Cán  bóng  2  mặt  toàn
bộ, đế chữ A cao (35 x 21cm) bồi
MDF  5mm,  gáy  lò  xo,  ép  nhũ
chân đế 2 mặt

Quyển 1.706

9 Bộ Thông điệp truyền thông chủ chốt về
chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

Khổ:  15,5   x  22,5cm trang,  Chất
liệu: Giấy Couches 250, ruột giấy
C150
In Ofset: 4 màu 2 mặt
Gia công: Bìa cán mờ 2 mặt, khâu
keo gáy

Quyển 1.168

10 Mẫu  Poster  chăm  sóc  phụ  nữ  khi  mang
thai

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 1.168

11 Mẫu Poster dấu hiệu nguy hiểm khi mang
thai

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 1.168

TT Nội dung truyền thông Kích thước, chất liệu Đơn
vị tính

Số
lượng Đối tượng tiếp nhận
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12 Mẫu Poster các dấu hiệu nguy hiểm của bà
mẹ sau khi sinh

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 1.168

13 Poster 4 tờ:

Phụ nữ có thai cần khám ít nhất 4 lần tại
cơ sở y tế để được theo dõi sức khỏe và tư
vấn

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 1.168

Trẻ  cần  được  bú  mẹ  hoàn  toàn  trong  6
tháng  đầu  để  phát  triển  khỏe  mạnh  và
thông minh

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 1.706

Từ  khi  trẻ  tròn  6  tháng  tuổi  cần  ăn  bổ
sung bằng nhiều loại thực phẩm để có đủ
chất dinh dưỡng.

Khổ: 60 x 80 cm
Chất liệu: In Decan PP cán bóng
bồi  lên  Foxmec  5ly,  dán  băng
dính mặt sau

Tờ 1.706

TT Nội dung truyền thông Kích thước, chất liệu Đơn
vị tính

Số
lượng Đối tượng tiếp nhận
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14
Tờ rơi chăm sóc hợp lý 1000 ngày đầu đời
để tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển
của trẻ

Khổ: A3
Chất liệu: Giấy Couches 300
In Ofset: 4 màu 2 mặt
Gia công: Cán mờ 2 mặt, bế gấp

Tờ 30.000

15 Tờ rơi Các hướng dẫn chung về cho trẻ ăn
bổ sung

Khổ: A4
Chất liệu: Giấy Couches 300
In Ofset: 4 màu 2 mặt
Gia công: Cán mờ 2 mặt, bế gấp

Tờ 30.000

16 Tờ  rơi  Bạn  cần  biết  về  chăm  sóc  dinh
dưỡng cho phụ nữ có thai

Khổ: A4
Chất liệu: Giấy Couches 300
In Ofset: 4 màu 2 mặt
Gia công: Cán mờ 2 mặt, bế gấp

Tờ 30.000

TT Nội dung truyền thông Kích thước, chất liệu Đơn
vị tính

Số
lượng Đối tượng tiếp nhận
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